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Câu 1: (3.5 điểm) Một đèn huỳnh quang công suất P = 20W. Khi mắc vào nguồn U = 220V, f = 50Hz thì dòng điện qua đèn I = 0,5A, cosφ = 0,6.
a) Tính điện trở đèn và thông số chấn lưu?
b) Tính điện áp trên đèn và chấn lưu?



Câu 2: (4.5 điểm) Phụ tải ba pha gồm ba cuộn dây giống nhau có, , nối hình tam giác, đặt vào điện áp ba pha đối xứng có Tính dòng điện pha, dòng điện dây, hệ số công suất và công suất tác dụng, công suất phản kháng, công suất biểu kiến ba pha.
Câu 3: (2.0 điểm) Hãy xác định R, L khi:
a) Đặt điện áp một chiều U = 24V, I = 1,5A?
b) Đặt điện áp xoay chiều U = 220V, I = 10A?
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NỘI DUNG
	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	
	3.5

	
	a
	Tổng trở toàn mạch:


Gọi điện trở đèn  và nội trở chấn lưu .
+ = Z.cosφ = 440.0,6 = 264 (Ω)
Điện trở đèn:
 =  =  = 80(Ω)
Điện trở chấn lưu:
= 264 – 80 = 184(Ω)
Điện kháng chấn lưu:
X=  =  = 352(Ω)

	
0.5


0.5

0.5


0.5

0.5

	
	b
	Điện áp trên đèn: 
= .I = 80.0,5 = 40 (V)
Điện áp trên chấn lưu: 
 =I = 0,5. = 198,6(V)

	
0.5

0.5

	2
	
	
	4.5

	
	
	Tổng trở mỗi pha:


Phụ tải đấu tam giác:

  
Dòng điện pha:


Dòng điện dây:


Hệ số công suất:


 = 0,6
Công suất tác dụng ba pha:


Công suất phản kháng ba pha:


Công suất biểu kiến ba pha:


	
0.5


0.5


0.5


0.5


0.5

0.5


0.5

0.5


0.5


	3
	
	
	2.0

	
	
	Khi đặt điện áp một chiều:
R =  =  = 16(Ω)
Khi đặt điện áp xoay chiều:
[bookmark: _GoBack]Z =  =  =  = 22(Ω)
Vậy  =  =  = 15,1(Ω)

L =  =  = 0,048(H)

	
0.5

0.5

0.5

0.5


_______Hết_______
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